
 

移工外出紀錄表(110 年/         月) 

移工姓名：                                                                                          護照號碼  ： 

日   期 

外出時間    

 

體   溫   

出入的場所及停留 

15 分鐘以上的地點 
搭乘之交通工具 

同行及接觸對象 

 

是否跨縣市 

是否群聚  

(室內 5 人  室外 10 人)  

返回時間 

 

體    溫     

備  註 

  

            時 

 

            分 

 

              °C  

選項： 

1.診所或醫院 

2.東南亞商店 

3.菜市場 

4.郵局或銀行 

5.停留 15分鐘以上的地點  

選項： 

1.走路 

2.騎電動機車 

3.友人接送 

4.大眾交通工具 

5.計程車 

6.其他 

  1.姓名:              手機: 

 

 

  2.姓名:              手機: 

 

 

   □否     □是                     

   □ 否 

 

□ 是                    

            時 

 

            分 

 

              °C 

 

 

  

            時 

 

            分 

 

              °C  

選項： 

1.診所或醫院 

2.東南亞商店 

3.菜市場 

4.郵局或銀行 

5.停留 15分鐘以上的地點 
 

選項： 

1.走路 

2.騎電動機車 

3.友人接送 

4.大眾交通工具 

5.計程車 

6.其他 

  1.姓名:              手機: 

 

 

  2.姓名:              手機: 

 

 

   □否     □是                     

   □ 否 

 

□ 是                    

            時 

 

            分 

 

              °C 

 

  

            時 

 

            分 

 

              

°C  

選項： 

1.診所或醫院 

2.東南亞商店 

3.菜市場 

4.郵局或銀行 

5.停留 15分鐘以上的地點  

選項： 

1.走路 

2.騎電動機車 

3.友人接送 

4.大眾交通工具 

5.計程車 

6.其他 

  1.姓名:              手機: 

 

 

  2.姓名:              手機: 

 

 

   □否     □是                     

   □ 否 

 

□ 是                    

            時 

 

            分 

 

              °C 

 

  

            時 

 

            分 

 

              

°C  

選項： 

1.診所或醫院 

2.東南亞商店 

3.菜市場 

4.郵局或銀行 

5.停留 15分鐘以上的地點 
 

選項： 

1.走路 

2.騎電動機車 

3.友人接送 

4.大眾交通工具 

5.計程車 

6.其他 

  1.姓名:              手機: 

 

 

  2.姓名:              手機: 

 

 

   □否     □是                     

   □ 否 

 

□ 是                    

            時 

 

            分 

 

              °C 

 

注意事項：  

1、如欲購買食物或日常用品，可由雇主或仲介協助代買，以減少外出染疫風險。  

2、外出全程配戴口罩。 

3、請入店家或搭乘計程車前，請先完成實聯制登記。 

 

 

 



 

                移工外出紀錄表 Go-Out Record (110 年 Year 2021 /           月 Month) 
 

移工姓名 Nama：                                                                                    護照號碼  Passport  Number： 

日   期 

Date 

外出時間    

Time of Going Out 

 

體   溫   

body temperature 

出入的場所及停留 

15 分鐘以上的地點 

Places or Venues You Went and 
Stayed for more than 15 Minutes 

搭乘之交通工具 

Transportation 

同行及接觸對象 

Companion or Contacted Person 
 

是否跨縣市 

you go across to other cities or coutries? 

是否群聚 (室內 5 人  室外 10 人) 

you cluster?  
( indoor venues consisted of more 
than 5 people or outdoor venues  

of more than 10 people) 

返回時間 

Return Time 
 

體    溫     

body temperature  

備  註 

Remarks 

  

            時 hour 

 

            分 minute 

 

               °C  

Options： 

□ 1、Clinic or Hospital 

□ 2、Grocery Store (e.g., EEC) 

□ 3、Wet Market 

□ 4、Post Office or Bank 

□ 5、Venues you stayed for more  

      than 15 minutes  

Options： 

□ 1、Walk 

□ 2、Electric Scooter 

□ 3、Shuttle by Friends 

□ 4、Transportation 

□ 5、Taxi 

□ 6、Others 

  1.Nama:              Cellphone Number: 

 

 

  2.Nama:              Cellphone Number: 

 

 

   □ No     □ Yes                     

   □ No 

 

□ Yes                    

            時 hour 

 

            分 minute 

 

               °C 

 

 

  

            時 hour 

 

            分 minute 

 

               °C 

Options： 

□ 1、Clinic or Hospital 

□ 2、Grocery Store (e.g., EEC) 

□ 3、Wet Market 

□ 4、Post Office or Bank 

□ 5、Venues you stayed for more  

      than 15 minutes 

Options： 

□ 1、Walk 

□ 2、Electric Scooter 

□ 3、Shuttle by Friends 

□ 4、Transportation 

□ 5、Taxi 

□ 6、Others 

  1.Nama:              Cellphone Number: 

 

 

  2.Nama:              Cellphone Number: 

 

 

   □ No     □ Yes                     

   □ No 

 

□ Yes                    

            時 hour 

 

            分 minute 

 

               °C 

 

  

            時 hour 

 

            分 minute 

 

           °C  

Options： 

□ 1、Clinic or Hospital 

□ 2、Grocery Store (e.g., EEC) 

□ 3、Wet Market 

□ 4、Post Office or Bank 

□ 5、Venues you stayed for more  

      than 15 minutes  

Options： 

□ 1、Walk 

□ 2、Electric Scooter 

□ 3、Shuttle by Friends 

□ 4、Transportation 

□ 5、Taxi 

□ 6、Others 

  1.Nama:              Cellphone Number: 

 

 

  2.Nama:              Cellphone Number: 

 

 

   □ No     □ Yes                     

   □ No 

 

□ Yes                    

            時 hour 

 

            分 minute 

 

               °C 

 

  

            時 hour 

 

            分 minute 

 

           °C  

Options： 

□ 1、Clinic or Hospital 

□ 2、Grocery Store (e.g., EEC) 

□ 3、Wet Market 

□ 4、Post Office or Bank 

□ 5、Venues you stayed for more  

      than 15 minutes 

Options： 

□ 1、Walk 

□ 2、Electric Scooter 

□ 3、Shuttle by Friends 

□ 4、Transportation 

□ 5、Taxi 

□ 6、Others 

  1.Nama:              Cellphone Number: 

 

 

  2.Nama:              Cellphone Number: 

 

 

   □ No     □ Yes                     

   □ No 

 

□ Yes                    

            時 hour 

 

            分 minute 

 

               °C 

 

  

            時 hour 

 

            分 minute 

 

               °C 

Options： 

□ 1、Clinic or Hospital 

□ 2、Grocery Store (e.g., EEC) 

□ 3、Wet Market 

□ 4、Post Office or Bank 

□ 5、Venues you stayed for more  

      than 15 minutes 

Options： 

□ 1、Walk 

□ 2、Electric Scooter 

□ 3、Shuttle by Friends 

□ 4、Transportation 

□ 5、Taxi 

□ 6、Others 

  1.Nama:              Cellphone Number: 

 

 

  2.Nama:              Cellphone Number: 

 

 

   □ No     □ Yes                     

   □ No 

 

□ Yes                    

            時 hour 

 

            分 minute 

 

               °C 

 

注意事項： Notice： 

1、如欲購買食物或日常用品，可由雇主或仲介協助代買，以減少外出染疫風險。If you need to go grocery shopping, ask employer or broker for help in order to reduce the infected risk.  

2、外出全程配戴口罩。Wear masks all the time outdoors. 

3、請入店家或搭乘計程車前，請先完成實聯制登記。Register on the 1922 SMS contact tracing System before entering the store or geting on taxi. 

 

中英文 



 

                    移工外出紀錄表 Bảng ghi lục thông tin của lao động đi ra ngoài (110 年 tháng 2021 /           月 năm) 
 

移工姓名 Họ tên lao động：                                                                             護照號碼  Số hộ chiếu： 

日   期 

và ngày khi 

外出時間  

Thời gian đi ra ngoài 
 

體   溫   

thân nhiệt 

出入的場所及停留 

15 分鐘以上的地點 

Địa điểm của chỗ ra vào và chỗ ở 
lại hơn 15 phút 

搭乘之交通工具 

Phương tiện giao  
thông đi bằng gì 

同行及接觸對象 

Đối tượng tiếp xúc và đi chung  
是否跨縣市 

Có đi đến huyện thị khác hay không 

是否群聚 (室內 5 人  室外 10 人) 

Có đi đến huy ện thị khác hay không 

返回時間 

hời gian đi vê 
 

體    溫     

thân nhiệt  

備  註 

Ghi chu 

  

             時 giơ 

 

             分 phút 

 

               °C  

Tùy chọn：  

□ 1、Bệnh viện hoặc phòng khám 

□ 2、Tiệm quán Đông Nam Á́  

□ 3、Chợ  

□ 4、Ngân hng hoặc bưu điện  

□ 5、Chỗ ở lại hơn 15 phút  

Tùy chọn：  

□ 1、Đi bộ  

□ 2、Chạy xe đạp điện  

□ 3、Bạn bè đưa rước  

□ 4、Phương tiện giao th ô ng 

công cộng  
□ 5、Xe taxi  

□ 6、Thứ khác 

  1. Họ và tê n:          ĐT di đô ̣ng: 

 

 

  2. Họ và tê n:          ĐT di đô ̣ng: 

 

 

   □ Không     □ Có                      

   □ Không 

 

□ Có                     

             時 giơ 

 

             分 phút 

 

               °C 

 

 

  

             時 giơ 

 

             分 phút 

 

               °C 

Tùy chọn：  

□ 1、Bệnh viện hoặc phòng khám 

□ 2、Tiệm quán Đông Nam Á́  

□ 3、Chợ  

□ 4、Ngân hng hoặc bưu điện  

□ 5、Chỗ ở lại hơn 15 phút 

Tùy chọn：  

□ 1、Đi bộ  

□ 2、Chạy xe đạp điện  

□ 3、Bạn bè đưa rước  

□ 4、Phương tiện giao th ô ng 

công cộng  
□ 5、Xe taxi  

□ 6、Thứ khác 

  1. Họ và tê n:          ĐT di đô ̣ng: 

 

 

  2. Họ và tê n:          ĐT di đô ̣ng: 

 

 

   □ Không     □ Có                      

   □ Không 

 

□ Có                     

             時 giơ 

 

             分 phút 

 

               °C 

 

  

             時 giơ 

 

             分 phút 

 

               °C  

Tùy chọn：  

□ 1、Bệnh viện hoặc phòng khám 

□ 2、Tiệm quán Đông Nam Á́  

□ 3、Chợ  

□ 4、Ngân hng hoặc bưu điện  

□ 5、Chỗ ở lại hơn 15 phút  

Tùy chọn：  

□ 1、Đi bộ  

□ 2、Chạy xe đạp điện  

□ 3、Bạn bè đưa rước  

□ 4、Phương tiện giao th ô ng 

công cộng  
□ 5、Xe taxi  

□ 6、Thứ khác 

  1. Họ và tê n:          ĐT di đô ̣ng: 

 

 

  2. Họ và tê n:          ĐT di đô ̣ng: 

 

 

   □ Không     □ Có                      

   □ Không 

 

□ Có                     

             時 giơ 

 

             分 phút 

 

               °C 

 

  

             時 giơ 

 

             分 phút 

 

               °C  

Tùy chọn：  

□ 1、Bệnh viện hoặc phòng khám 

□ 2、Tiệm quán Đông Nam Á́  

□ 3、Chợ  

□ 4、Ngân hng hoặc bưu điện  

□ 5、Chỗ ở lại hơn 15 phút 

Tùy chọn：  

□ 1、Đi bộ  

□ 2、Chạy xe đạp điện  

□ 3、Bạn bè đưa rước  

□ 4、Phương tiện giao th ô ng 

công cộng  
□ 5、Xe taxi  

□ 6、Thứ khác 

  1. Họ và tê n:          ĐT di đô ̣ng: 

 

 

  2. Họ và tê n:          ĐT di đô ̣ng: 

 

 

   □ Không     □ Có                      

   □ Không 

 

□ Có                     

             時 giơ 

 

             分 phút 

 

               °C 

 

  

             時 giơ 

 

             分 phút 

 

               °C 

Tùy chọn：  

□ 1、Bệnh viện hoặc phòng khám 

□ 2、Tiệm quán Đông Nam Á́  

□ 3、Chợ  

□ 4、Ngân hng hoặc bưu điện  

□ 5、Chỗ ở lại hơn 15 phút 

Tùy chọn：  

□ 1、Đi bộ  

□ 2、Chạy xe đạp điện  

□ 3、Bạn bè đưa rước  

□ 4、Phương tiện giao th ô ng 

công cộng  
□ 5、Xe taxi  

□ 6、Thứ khác 

  1. Họ và tê n:          ĐT di đô ̣ng: 

 

 

  2. Họ và tê n:          ĐT di đô ̣ng: 

 

 

   □ Không     □ Có                      

   □ Không 

 

□ Có                     

             時 giơ 

 

             分 phút 

 

               °C 

 

注意事項： Những điều cần chú ý： 

1、如欲購買食物或日常用品，可由雇主或仲介協助代買，以減少外出染疫風險。Nếu muốn mua thực phẩm hoặc đồ dùng hằng ngày, có thể nhờ môi giới hoặc chủ thuê mua dùm, để giảm thiểu khả năng nhiễm dịch khi đi ra ngoài.  

2、外出全程配戴口罩。Đi ra ngoài cần đeo khẩu trang suốt. 

3、請入店家或搭乘計程車前，請先完成實聯制登記。Trước khi vào tiệm hoặc đón xe taxi, cần phải hoàn thành đăng ký thông tin thực tế. 

中越文 



 

               移工外出紀錄表 TKI yang Keluar Rumah (110 年 Tahun 2021 /           月 bulan) 
 

移工姓名 Nama：                                                                                    護照號碼  No. Paspor： 

日   期 

Tanggal 

外出時間    

Jam keluar 

 

體   溫   

Suhu badan 

出入的場所及停留 

15 分鐘以上的地點 

Tempat yg dikunjungi dan  

berhenti lebih dari 15 menit 

搭乘之交通工具 

 alat Transportasi 

同行及接觸對象 

Orang yang pergi bersama atau berkontak 

 

是否跨縣市 

Apakah ada melintasi kabupaten  

atau kota 

是否群聚 (室內 5 人  室外 10 人) 

Apakah ada berkumpul  

(5 orang di ruang tertutup,  

10 orang di ruang terbuka) 

返回時間 

Jam Kembali 

 

體    溫     

Suhu badan  

備  註 

Catatan 

  

             時 jam 

 

             分 menit 

 

               °C  

Pilihan： 

□ 1、Klinik atau rumah sakit 

□ 2、Toko asia tenggara 

□ 3、Pasar 

□ 4、Kantor pos atau bank 

□ 5、Berhenti di suatu tempat  

      lebih dari 15 menit  

Pilihan： 

□ 1、Jalan kaki 

□ 2、Mengendarai sepeda  

      motor listrik  

□ 3、Diantar teman / saudara 

□ 4、Angkutan umum 

□ 5、Taxi 

□ 6、Lain-lain 

  1.Nama:               No.Handphone: 

 

 

  2.Nama:               No.Handphone: 

 

 

   □Tidak      □Iya                     

   □Tidak  

 

   □Iya                      

             時 jam 

 

             分 menit 

 

               °C 

 

 

  

             時 jam 

 

             分 menit 

 

               °C  

Pilihan： 

□ 1、Klinik atau rumah sakit 

□ 2、Toko asia tenggara 

□ 3、Pasar 

□ 4、Kantor pos atau bank 

□ 5、Berhenti di suatu tempat  

      lebih dari 15 menit 

Pilihan： 

□ 1、Jalan kaki 

□ 2、Mengendarai sepeda  

      motor listrik  

□ 3、Diantar teman / saudara 

□ 4、Angkutan umum 

□ 5、Taxi 

□ 6、Lain-lain 

  1.Nama:               No.Handphone: 

 

 

  2.Nama:               No.Handphone: 

 

 

   □Tidak      □Iya                     

   □Tidak  

 

   □Iya                      

             時 jam 

 

             分 menit 

 

               °C 

 

  

             時 jam 

  

             分 menit 

 

               °C  

Pilihan： 

□ 1、Klinik atau rumah sakit 

□ 2、Toko asia tenggara 

□ 3、Pasar 

□ 4、Kantor pos atau bank 

□ 5、Berhenti di suatu tempat  

      lebih dari 15 menit  

Pilihan： 

□ 1、Jalan kaki 

□ 2、Mengendarai sepeda  

      motor listrik  

□ 3、Diantar teman / saudara 

□ 4、Angkutan umum 

□ 5、Taxi 

□ 6、Lain-lain 

  1.Nama:               No.Handphone: 

 

 

  2.Nama:               No.Handphone: 

 

 

   □Tidak      □Iya                     

   □Tidak  

 

   □Iya                      

          時 jam 

 

             分 menit 

 

               °C 

 

  

             時 jam 

 

             分 menit 

 

               °C  

Pilihan： 

□ 1、Klinik atau rumah sakit 

□ 2、Toko asia tenggara 

□ 3、Pasar 

□ 4、Kantor pos atau bank 

□ 5、Berhenti di suatu tempat  

      lebih dari 15 menit 

Pilihan： 

□ 1、Jalan kaki 

□ 2、Mengendarai sepeda  

      motor listrik  

□ 3、Diantar teman / saudara 

□ 4、Angkutan umum 

□ 5、Taxi 

□ 6、Lain-lain 

  1.Nama:               No.Handphone: 

 

 

  2.Nama:               No.Handphone: 

 

 

   □Tidak      □Iya                     

   □Tidak  

 

   □Iya                      

          時 jam 

 

             分 menit 

 

               °C 

 

  

             時 jam 

  

             分 menit 

 

               °C 

Pilihan： 

□ 1、Klinik atau rumah sakit 

□ 2、Toko asia tenggara 

□ 3、Pasar 

□ 4、Kantor pos atau bank 

□ 5、Berhenti di suatu tempat  

      lebih dari 15 menit 

Pilihan： 

□ 1、Jalan kaki 

□ 2、Mengendarai sepeda  

      motor listrik  

□ 3、Diantar teman / saudara 

□ 4、Angkutan umum 

□ 5、Taxi 

□ 6、Lain-lain 

  1.Nama:               No.Handphone: 

 

 

  2.Nama:               No.Handphone: 

 

 

   □Tidak      □Iya                     

   □Tidak  

 

   □Iya                      

          時 jam 

 

             分 menit 

 

               °C 

 

注意事項： Hal yg perlu diperhatikan： 

1、如欲購買食物或日常用品，可由雇主或仲介協助代買，以減少外出染疫風險。Untuk mengurangi resiko tertular saat keluar, jika ingin membeli makanan atau keperluan sehari-hari, boleh minta majikan atau ejensi bantu belikan.  

2、外出全程配戴口罩。Harus senantiasa memakai masker. 

3、請入店家或搭乘計程車前，請先完成實聯制登記。Datakan diri sebelum masuk ke toko atau taxi. 

中印文 



 

            移工外出紀錄表 ใบบนัทกึประวตักิารออกนอกโรงงานของแรงงานต่างชาต ิ(110 年 ปีค.ศ. 2021 /           月 เดอืน) 

移工姓名 ชือ่-นามสกุลแรงงานต่างชาต：ิ                                                                護照號碼 หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง： 

日   期 

วนัที ่

外出時間    

เวลาขาออก 

 

體   溫   

อุณหภูมใินรา่งกาย 

出入的場所及停留 

15 分鐘以上的地點 

สถานทีเ่ขา้ออกและสถานทีห่ยุดเกนิ 

15 นาท ี

搭乘之交通工具 

 วธิโีดยสาร 

同行及接觸對象 

เพือ่นไปคู่กนัและผูท้ีเ่คยสมัผสั 
 

是否跨縣市 

ไดข้า้มเขต/เมอืงหรอืไม ่

是否群聚 (室內 5 人 室外 10 人) 

มกีารชุมนุม 

(ในหอ้ง 5 คน นอกบา้น  

10 คนหรอืไม)่ 

返回時間 

เวลาขากลบั 
體    溫     

อุณหภูมใินรา่งกาย 

備  註 

หมายเหตุ 

  

            時 นาฬกิา 

 

            分 นาท ี

 

               °C  

ตวัเลอืก： 

□ 1、คลนิิกหรอืโรงพยาบาล 

□ 2、รา้นขายของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

□ 3、ตลาดสด 

□ 4、ไปรษณียห์รอืธนาคาร 

□ 5、สถานทีห่ยุดเกนิ 15 นาท ี

ตวัเลอืก： 

□ 1、เดนิ 

□ 2、มอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้า 

□ 3、มเีพือ่นรบัส่ง 

□ 4、ระบบขนส่งทางสาธารณะ 

□ 5、แท็กซี ่

□ 6、อืน่ๆ 

1. ชือ่และนามสกุล:         โทรศพัทม์อืถอื: 
 

 

  2. ชือ่และนามสกุล:         โทรศพัทม์อืถอื: 
 

 

   □ ไม่ม ี     □ ม ี                    

   □ ไม่ม ี 

 

□ ม ี                     

            時 นาฬกิา 

 

            分 นาท ี

 

               °C  

 

 

  

            時 นาฬกิา 

 

            分 นาท ี

 

               °C  

ตวัเลอืก： 

□ 1、คลนิิกหรอืโรงพยาบาล 

□ 2、รา้นขายของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

□ 3、ตลาดสด 

□ 4、ไปรษณียห์รอืธนาคาร 

□ 5、สถานทีห่ยุดเกนิ 15 นาท ี

ตวัเลอืก： 

□ 1、เดนิ 

□ 2、มอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้า 

□ 3、มเีพือ่นรบัส่ง 

□ 4、ระบบขนส่งทางสาธารณะ 

□ 5、แท็กซี ่

□ 6、อืน่ๆ 

1. ชือ่และนามสกุล:         โทรศพัทม์อืถอื: 
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               °C  
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            時 นาฬกิา 
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   □ ไม่ม ี 

 

□ ม ี                     

            時 นาฬกิา 

 

            分 นาท ี

 

               °C  

 

  

            時 นาฬกิา 

 

            分 นาท ี

 

               °C  
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1. ชือ่และนามสกุล:         โทรศพัทม์อืถอื: 
 

 

  2. ชือ่และนามสกลุ:         โทรศพัทม์อืถอื: 
 

 

   □ ไม่ม ี     □ ม ี                    

   □ ไม่ม ี 

 

□ ม ี                     

            時 นาฬกิา 

 

            分 นาท ี

 

               °C  

 

注意事項： ขอ้ควรระวงั： 

1、如欲購買食物或日常用品，可由雇主或仲介協助代買，以減少外出染疫風險。ใหน้ายจา้งหรอืเอเย่นตช์ว่ยเหลอืแรงงานต่างชาตจิดัซือ้ขา้วของเคร ือ่งใชป้ระจ าวนั เพือ่ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้เมือ่ออกไปขา้งนอก. 

2、外出全程配戴口罩。เมือ่ออกไปขา้งนอกตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอด. 

3、請入店家或搭乘計程車前，請先完成實聯制登記。กอ่นเขา้ใชบ้รกิารในรา้นหรอีน่ังรถแท็กซี ่โปรดลงทะเบยีนระบบตดิตามผูส้มัผสัใหเ้รยีบรอ้ย. 

 

中泰文 


